
だい16か　ぶんるい、たんい、じかん

第16課　分類、単位、時間

Phân loại, đơn vị, thời gian

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 魚 さかな Cá

2 貝 かい Sò

3 雄 おす Đực

4 雌 めす Cái

5 種類 しゅるい Loại 獲
と

った魚
さかな

は種類
しゅるい

ごとに分
わ

けます。
Phân chia theo từng loại cá đã đánh

bắt được.

6 形 かたち Hình dạng

7 大きさ おおきさ Kích cỡ ≒サイズ

8 重さ おもさ Trọng lượng

9 長さ ながさ Chiều dài

10 深さ ふかさ Chiều sâu

11 間隔 かんかく Khoảng cách ＝間（あいだ）
40メートル間隔

かんかく

で縄
なわ

にかごを付
つ

け

ます。

Lắp lồng vào dây thừng với khoảng cá

ch 40 mét.

12 メートル（m） めーとる（m） Mét (m)

13 センチメートル（cm） せんちめーとる（cm） Xen-ti-mét (cm)
Cũng có khi nói ngắn gọn thành 「セ

ンチ」.

14 水温 すいおん Nhiệt độ nước

Ví dụ câu
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15 度（℃） ど（℃） Độ (℃) 今日
きょう

の気温
きおん

はマイナス2度
ど

です。 Nhiệt độ hôm nay là âm 2 độ.

16 パーセント（%） ぱーせんと（%） Phần trăm (%)
雨
あめ

は100パーセント降
ふ

るそうで

す。
Có vẻ 100 phần trăm là trời sẽ mưa.

17 夜明け よあけ Bình minh

18 早朝 そうちょう Sáng sớm

19 朝 あさ Sáng

20 昼 ひる Trưa

21 夜 よる Tối

22 夕方 ゆうがた Chiều tối

23 日没 にちぼつ Hoàng hôn

24 夜間 やかん Ban đêm
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